
UBND Xã: Cương Gián

DỰ TOÁN DỰ TOÁN

20.199.391 20.199.391

450.000 11.077.940

12.764.940 8.801.451

6.984.451 320.000

6.984.451

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Biểu số 108/CK TC - NSNN

Đơn vị: 1000 đồng

NỘI DUNG THU NỘI DUNG CHI

TỔNG SỐ THU TỔNG SỐ CHI

I. Các khoản thu xã hưởng 100 % I. Chi đầu tư phát triển

II. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ II. Chi thường xuyên

IV. Thu chuyển nguồn

Ghi chú:(1) Bao gồm 4 khoản thu từ thuế, lệ phí Luật NSNN quy định cho ngân sách xã hưởng và những khoản thu ngân sách địa 

phương được hưởng có phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) cho xã.

III. Thu bổ sung III. Dự phòng

- Bổ sung cân đối ngân sách

- Bổ sung có mục tiêu



THU NSX

A 2

20.199.391

I 440.000

1 130.000

2

3

4

5

6

7

8 310.000

II 12.774.940

1 1.227.000

11 40.000

12

13 10.000

14 1.177.000

2 11.547.940

21 11.045.940

22 12.000

23

24 290.000

25 200.000

26

27

III

IV

V

VI 6.984.451

1 6.984.451

2

UBND Xã: Cương Gián Biểu số 109/CK TC - NSNN

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: 1000 đồng

STT NỘI DUNG
DỰ TOÁN

THU NSNN

B 1

Tổng số thu 12.395.451

Các khoản thu 100% 337.000

Phí, lệ phí 87.000

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác

Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp

Thu phạt, tịch thu khác theo quy định

Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy định

Đóng góp của nhân dân theo quy định

Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân 

Thu khác 250.000

Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 5.074.000

Các khoản thu phân chia 450.000

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 40.000

Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình

Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh 10.000

Lệ phí trước bạ nhà, đất 400.000

Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định 4.624.000

Thu tiền sử dụng đất 4.160.000

Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 12.000

Thuế tài nguyên

Thuế giá trị gia tăng 252.000

Thuế thu nhập doanh nghiệp 200.000

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)

Thu chuyển nguồn

Thu bổ sung có mục tiêu

Thu kết dư ngân sách năm trước

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 6.984.451

Thu bổ sung cân đối 6.984.451



THƯỜNG 

XUYÊN

A B 3

TỔNG CHI 9.121.450

Trong đó:

1 Chi công tác dân quân tự vệ, trật tự an toàn xã hội 998.232

Chi dân quân tự vệ 831.832

Chi trật tự an toàn xã hội 166.400

2 Chi giáo dục 20.000

3 Chi ứng dụng, chuyển giao công nghệ

4 Chi y tế 107.200

5 Chi văn hóa, thông tin 140.000

6 Chi phát thanh, truyền thanh

7 Chi thể dục, thể thao 87.000

8 Chi bảo vệ môi trường

9 Chi các hoạt động kinh tế

Giao thông

Nông - lâm - thủy lợi - hải sản

Thị chính

Thương mại, du lịch

Các hoạt động kinh tế khác+ môi trường 440.000

10
Chi hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước, Đảng, đoàn 

thể
6.401.638

11 Chi cho công tác xã hội 581.380

Trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã nghỉ việc theo chế độ quy 

định và trợ cấp khác
275.140

Khác ( Hội người cao tuổi) 306.240

12 Chi khác 26.000

13 Dự phòng 320.000

Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau

Nộp trả ngân sách cấp trên

UBND Xã: Cương Gián Biểu số 110/CK TC - NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2024
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: 1000 đồng

STT NỘI DUNG

DỰ TOÁN

TỔNG SỐ
ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN

1=2+3 2

20.199.390 11.077.940

998.232

831.832

166.400

1.948.556 1.928.556

0

107.200

140.000

0 0

87.000

0

0

8.792.977 8.792.977

0

0

0

440.000

6.758.045 356.407

581.380

275.140

306.240

26.000

320.000



 ỦY BAN NHÂN DÂN 

 XÃ CƯƠNG GIÁN

Nguồn cân 

đối ngân sách

Nguồn 

đóng góp

TỔNG SỐ -         -         -         -         11.077.940       -         11.077.940      -         

Công trình khởi công mới -         -         -         -         2.989.700         -         2.989.700        Cải tạo nâng cấp đường trực thôn 

Bắc Sơn xã Cương Gián( Đoạn từ 

nhà ông Trương Quang đến sông 

Mỹ Dương) 2024 392.700            392.700           Cải tạo nâng cấp đường trực thôn 

Song Hồng xã Cương Gián( Đoạn 

từ nhà Hiển Đóa đến đường duyên 

hải) 2024 1.214.000         1.214.000        

Cải tạo nâng cấp đường bao 

quanh sân vận động xã Cương Giá 2024 690.000            690.000           

Cải tạo nâng cấp đường trực thôn 

thôn Song Nam  xã Cương Gián( 

Đoạn từ đền Nguyễn Xí đến 

đường  22/12 cũ) 2024 357.000            357.000           Cải tạo nâng cấp đường trực thôn 

thôn Song Long  xã Cương Gián ( 

Đoạn từ nhà sơn lý đến đường  

547) 2024 136.000            136.000           

Chi đầu tư phát triển khác 200.000            200.000           

Trả nợ xây dựng cơ bản và 

công trình chuyển tiếp -         -         -         -         8.088.240         -         8.088.240        

Thời 

gian 

KC-HT

Tổng dự toán 

được duyệt
Giá trị 

thực 

hiện

 đến 

31/12/202

3

Giá trị 

thanh 

toán 

đến 

31/12/202

3

Dự toán năm 2024

Tổng

 số

 Trong 

đó 

nguồn 

đóng góp 

nhân dân 

Tổng 

số

Trong đó 

Thanh 

toán

 khối 

lượng

Chia theo

 nguồn vôn

Biếu số 111/CK-TC-NSNN

DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2024

(Dự toán đã được HĐND xã phê duyệt)

Đơn vị tính: 1.000 Đồng

NỘI DUNG 



THU CHI CHI
CHÊNH 

LỆCH (+) (-)

TỔNG SỐ 477.959

Hoạt động quỹ công chuyên dùng 405.127

 - Quỹ bảo trợ trẻ em 339.177

 - Phòng chống thiên tai 65.950

Chi hộ 72.832

 - Tiền thu gom, xử lý rác sinh hoạt 68.751

 - Rừng phòng hộ 2.400

 - Lãi tiền gửi - Phí giao dịch TKTG 1.681

UBND Xã: Cương Gián

KẾ HOẠCH THU, CHI CÁC HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH KHÁC 

NĂM 2024

Biểu số 112/CKTC-NSNN

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

Đơn vị: 1000 đồng

NỘI DUNG

ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023

(năm hiện hành)

KẾ HOẠCH NĂM 2024

(năm sau)

CHÊNH 

LỆCH (+) (-)
THU

477.959 222.832

405.127 150.000

339.177 100.000

65.950 50.000

72.832 72.832

68.751 68.751

2.400 2.400

1.681 1.681

1


